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Đề 357 

Câu 1: Đơn phân cấu tạo nên prôtêin là: 

A. Axit nuclêic                      B. Nuclêôtit    C. Axit amin                  D. Axit photphoric

Câu 2: Đặc điểm cấu tạo nào sau đây là của prôtêin bậc 2:

A. Một chuỗi axit amin không xoắn cuộn      B. Hai chuỗi axit amin xoắn lò xo

C. Hai chuỗi axit amin không xoắn cuộn       D. Một chuỗi axit amin xoắn lò xo 

Câu 3:  Bản chất hóa học của prôtêin là:

A. Prôtêin là hợp chất hữu cơ có khối lượng và kích thước lớn, có thể dài tới hàng trăm µm, khối lượng có thể đạt được tới hàng nghìn đvC

B. Prôtêin là hợp chất hữu cơ thuộc loại đại phân tử, có khối lượng và kích thước lớn gồm các nguyên tố C,H,O,N được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân với hàng trăm đơn phân là các axit amin. Có hơn 20 loại axit amin khác nhau.

C. Prôtêin là hợp chất hữu cơ thuộc loại đại phân tử, có khối lượng và kích thước lớn gồm các nguyên tố C,H,O,N được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân với hàng trăm đơn phân là nuclêôtit. Có 4 loại nuclêôtit là: A,U,X,G.

D. Prôtêin là loại hợp chất hữu cơ có khối lượng và kích thước lớn. Cũng như ADN, prôtêin gồm các nguyên tố C,H,O,N và P

Câu 4:  Đặc điểm chung về cấu tạo của ADN, ARN, prôtêin là: 

A. Đại phân tử, cấu tạo theo nguyên tắc đa phân 

B. Có kích thước và khối lượng phân tử bằng nhau

C. Đều được cấu tạo từ các nuclêôtit

D. Đều được cấu tạo từ các axit amin

Câu 5:  Một gen có 1800 nuclêôtit. Hỏi một prôtêin do gen này qui định có bao nhiêu axit amin trong thành phần cấu tạo?
  A. 600 axit amin      B. 900 axit amin       C.  298 axit amin                     D. 450 axit amin
Câu 6: Gen mang thông tin cấu trúc cuûa prôtêin chủ yếu ở: 

A. Nhân tế bào.
    B. Chất tế bào.          C. Ribôxôm.          D. Nhân tế bào và chất tế bào.

Câu 7:  Gen và prôtêin có mối quan hệ thông qua
A. mARN.

    B. tARN.

       C. rARN.
       D. Nuclêôtit.
Câu 8: Luồng thông tin di truyền ở tế bào được thể hiện bằng sơ đồ nào?

A. ADN→ ARN → prôtêin.
 B. ADN → ARN   C. ARN → prôtêin.  D. ADN → prôtêin.
Câu 9: Biến dị di truyền gồm: 
A. Biến dị tổ hợp

B. Đột biến

C. Thường biến    D. Biến dị tổ hợp và đột biến.

Câu 10. Đột biến có các dạng nào sau đây? 
A. Đột biến gen;
B. Đột biến NST    C. Biến dị tổ hợp      D. Đột biến gen và đột biến NST.

Câu 11: Ý nghĩa của đột biến gen trong trồng trọt và chăn nuôi: 

A. Gây đột biến nhân tạo về đột biến gen.

B. Tạo những giống có lợi cho nhu cầu của con người.

C. Làm cơ quan sinh dưỡng có kích thöôùc lớn.

D.Gây đột biến nhân tạo về đột biến gen để tạo ra những giống có lợi cho nhu cầu con người. 

Câu 12: Lợn con có đầu và chân sau dị dạng thuộc dạng đột biến nào sau đây? 

A. Đột biến gen.

 

B. Đột biến cấu trúc NST.
C. Đột biến thể dị bội.


D. Đột biến thể đa bội.

Câu 13: Nguyên nhân chủ yếu gây ra các đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể trong tự nhiên là do: 

A. Sự rối loạn trong trao đổi chất của nội bào   B. Tác nhân vật lí và hóa học của ngoại cảnh   
C   Các vụ thử vũ khí hạt nhân của con người   D.Quá trình giao phối tự nhiên

Câu 14: Ở người bị bệnh ung thư máu là do mất một đoạn nhỏ ở đầu nhiễm sắc thể:
A. Nhiễm sắc thể số 11



B.Nhiễm sắc thể số 12

C.  Nhiễm sắc thể số 21



D.Nhiễm sắc thể số 23

Câu 15: Phát biểu nào sau đây là sai: 

A. Đột biến lặp đoạn tăng thêm vật chất di truyền, làm biến đổi đặc điểm cấu trúc của nhiễm sắc thể

B. Hậu quả đột biến lặp đoạn làm thay đổi nhóm gen liên kết

C. Đột biến lặp đoạn thöôøng cho kiểu hình có lợi 

D. Ñoät bieán laëp ñoaïn laøm taêng hoaëc giảm cường độ biểu hiện của các tính trạng

Câu 16: Quan sát trường hợp minh họa sau đây và hãy xác định đột biến này thuộc dạng nào?


ABCDEFGH                       ABCDEFG 
A. Mất đoạn nhiễm sắc thể


B. Đảo đoạn nhiễm sắc thể



C. Lặp đoạn nhiễm sắc thể


D. Chuyển đoạn nhiễm sắc thể

Câu 17: Ở người có biểu hiện bệnh Tớcnơ là do: 

A. Đột biến gen

B. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

C. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể thuộc thể dị bội

D. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể thuộc thể đa bội

Câu 18: Ở người, sự tăng thêm 1 nhiễm sắc thể ở cặp nhiễm sắc thể nào sau đây sẽ gây ra bệnh Đao: 
A. Cặp nhiễm sắc thể số 12


B. Cặp nhiễm sắc thể số 21

C. Cặp nhiễm sắc thể số 22


D. Cặp nhiễm sắc thể số 23

Câu 19: Trong các thể dị bội, dạng nào sau đây gặp phổ biến hơn: 

A.  2n + 1

B. 2n -1

C. 2n + 1 và 2n – 1
      
D. 2n – 2
Câu 20: Trong tế bào sinh dưỡng, thể 3 nhiễm (2n + 1) của người có số lượng nhiễm sắc thể là: 

A. 24


B. 3


C. 47



D. 49

Câu 21: Bộ nhiễm sắc thể của một loài 2n = 24. Số lượng nhiễm sắc thể ở thể 
2n + 1 là
A. 36


B. 25


C. 26



D. 48

Câu 22 : Tác nhân nào được sử dụng phổ biến để gây đột biến đa bội: 
A. Tia gamma
 B. Hóa chất EMS

C. Cônsixin


D. Hóa chất NMU

Câu 23 : Thể đa bội không có đặc điểm nào sau đây ?
A. Sinh trưởng mạnh, phát triển nhanh
        B. Thường gặp ở thực vật ít gặp ở động vật

C. Những cá thể đa bội lẻ có khả năng sinh sản hữu tính      D. Năng suất cao, phẩm chất tốt

Câu 24 : Cơ chế nào dẫn đến phát sinh thể đa bội

A. Bộ nhiễm sắc thể không phân li trong quá trình phân bào

B. Thoi phaân baøo không hình thành nên toàn bộ các cặp nhiễm sắc thể không phân li

C. Các điều kiện ngoại cảnh thay đổi đột ngột

D. Trong quá trình phân bào bộ nhiễm sắc thể phân li bình thường

Câu 25:Cơ chế nào dẫn đến đột biến số lượng nhiễm sắc thể:
A. Söï khoâng phân li của nhiễm sắc thể trong quá trình phân bào

B. Söï khoâng phân li của toàn bộ bộ nhiễm sắc thể trong nguyên phân

C. Söï khoâng phân li của nhiễm sắc thể trong giảm phân

D. Söï khoâng phân li của toàn bộ bộ nhiễm sắc thể trong giảm phân

Đáp án: A

Câu 26: Tính chất nào sau đây là của thường biến: 

A.Biến đổi có tính đồng loạt, theo một hướng nhất định

B.Là biến đổi kiểu di truyền dẫn đến biến đổi kiểu hình của sinh vật

C.Có thể di truyền qua các thế hệ

D.Biến đổi kiểu gen không liên quan đến kiểu hình

Câu 27: Đặc điểm nào sau đây không phải là của thường biến:
A.Không di truyền 




B.Xảy ra suốt quá trình phát triển cá thể

C.Là nguyên liệu của quá trình chọn lọc. 
D.Ngoài biến đổi kiểu hình, còn là kết quả của biến đổi kiểu gen 
Câu 28: Quan hệ nào dưới đây là không đúng:
A.Kiểu gen qui định giới hạn năng suất của vật nuôi và cây trồng

B.Kĩ thuật sản xuất qui định năng suất cụ thể của một giống trong giới hạn của  mức phản ứng

C.Kĩ thuật sản xuất qui định giới hạn năng suất của vật nuôi và cây trồng

D.Muốn vượt năng suất của giống cũ phải tạo giống mới

Câu 29: Năng suất là kết quả của: 

A.Hiện tượng biến dị tổ hợp


B.Quá trình chọn lọc giống

C.Kĩ thuật sản xuất



D.Giống và kĩ thuật sản xuất

Câu 30:  Môt gen đã tổng hợp được 4 phân tử mARN. Nếu có 4 ribôxôm trượt qua hết các phân tử mARN trên thì có bao nhiêu phân tử prôtêin được hình thành? 

A.  4 phân tử prôtêin      B. 8 phân tử prôtêin   C. 12 phân tử prôtêin     D. 16 phân tử prôtêin

